
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 6, thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ XÂY 
DỰNG MINH TUẤN

0108415070

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Xây dựng nhà không để ở 4102

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VẬT TƯ XÂY DỰNG MINH TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH TUAN PRODUCE TRADING AND 
SERVICE MATERIALS CONSTRUCT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: MINH TUAN PRODUCE AND CONSTRUCT CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.70193389                  
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;

4663

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa

8299

26. Đại lý du lịch 7911

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

28. Điều hành tua du lịch 7912

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001079009703 

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ MINH TUẤN Nam
26/06/1979 Kinh Việt Nam

20/01/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079009703 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH TUẤN Nam

26/06/1979 Kinh Việt Nam

20/01/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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